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501_TH

_HK1.24-25_CD24CM2
Lê Anh Tuấn

501_TH

_HK1.24-25_CD24CM2
Lê Anh Tuấn

2 MH602001
Giáo dục thể 

chất 2
1 30

025_GDTC_HK1_2425

__CD23CT5,6
Trần Xuân Thịnh Tƣ Chiều 21/08/2024 06/11/2024 7 11 5 Trệt B

Ba Sáng 20/8/2024 22/10/2024 1 3 3 A.304

Năm Sáng 22/8/2024 24/10/2024 1 3 3 A.304

4 MH502144
Kỹ năng 

mềm 2
2 45

501_KNM2_HK1.2425_CD2

3CT1
Lƣ Quốc Tuấn Sáu Chiều 23/08/2024 25/10/2024 7 11 5 A.401

30
501_AH&ĐTĐM

_HK1.2425_CD23TM
Bùi Duy Cƣơng

30
501_AH&ĐTĐM

_HK1.2425_CD23TM
Bùi Duy Cƣơng

30
501_HTGSM

_HK1.2425_CD23TM
Dƣơng Hiển Thuận

30
501_HTGSM

_HK1.2425_CD23TM
Dƣơng Hiển Thuận

12/11/2024 7 11 5 B.2016 MĐ501219

Hệ thống 

giám sát 

mạng

3 Ba Chiều 20/08/2024

5 MĐ501179

Ảo hóa và 

Điện toán 

đám mây

3 Năm B.201Chiều 22/08/2024 07/11/2024 7 11 5

 THỜI KHÓA BIỂU 

HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG_NĂM HỌC: 2024-2025_HK1_KHÓA 24_ĐỢT 3

(Thực hiện từ ngày 19/8/2024 đến 17/11/2024)

Họ tên giảng viên

3 MH610001 Tiếng Anh 3 2 30

510_TA3

_HK1_2425

_CL24CT1.GhepCD23.N3

Huỳnh Thuy

1 MĐ601001 Tin học 2 1 30 Hai Chiều 19/08/2024 11/11/2024 7 11 5

BỘ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo---- ----oOo----
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1 MĐ601001 Tin học 2 1 30 Hai Chiều 19/08/2024 11/11/2024 7 11 5 B.603
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501_TH

_HK1.24-25_CD24CM2
Lê Anh Tuấn

501_TH

_HK1.24-25_CD24CM2
Lê Anh Tuấn

2 MH602001
Giáo dục thể 

chất 2
1 30

025_GDTC_HK1_2425

__CD23CT5,6
Trần Xuân Thịnh Tƣ Chiều 21/08/2024 06/11/2024 7 11 5 Trệt B

Ba Sáng 20/8/2024 22/10/2024 1 3 3 A.304

Năm Sáng 22/8/2024 24/10/2024 1 3 3 A.304

4 MH502144
Kỹ năng 

mềm 2
2 45

501_KNM2_HK1.2425_CD2

3CT1
Lƣ Quốc Tuấn Sáu Chiều 23/08/2024 25/10/2024 7 11 5 A.401

60
501_NMĐH

_HK1.24-25_CD24ĐH

Trần Nguyễn 

Anh
Chi Tƣ Sáng 21/08/2024 06/11/2024 1 5 5 A.301

45
501_NMĐH

_HK1.24-25_CD24ĐH

Trần Nguyễn 

Anh
Chi

30
501_TKAPQC

_HK1.2425_CD23ĐH.N2

Nguyễn Đỗ 

Thƣ
Hƣơng

30
501_TKAPQC

_HK1.2425_CD23ĐH.N2

Nguyễn Đỗ 

Thƣ
Hƣơng

501_TH

_HK1.24-25_CL24.Đ3
Lê Anh Tuấn

501_TH

_HK1.24-25_CL24.Đ3
Lê Anh Tuấn

30
501_LTJ

_HK1.2425_CD23CT12
Trƣơng Nhƣ Nhật

30
501_LTJ

_HK1.2425_CD23CT12
Trƣơng Nhƣ Nhật

3 MH602001
Giáo dục thể 

chất 2
1 30

025_GDTC_HK1_2425

__CD23CT5,6
Trần Xuân Thịnh Tƣ Chiều 21/08/2024 06/11/2024 7 11 5 Trệt B

Phạm Thị Hòa Ba Chiều 20/08/2024 22/10/2024 7 10 4 A.201

Phạm Thị Hòa Năm Chiều 22/08/2024 24/10/2024 7 10 4 A.201

30
501_LTHĐT

_HK1.24-25_CL24

Phạm Nguyễn 

Phúc 
Toàn

30
501_LTHĐT

_HK1.24-25_CL24

Phạm Nguyễn 

Phúc 
Toàn

Ba Sáng 20/8/2024 22/10/2024 1 3 3 A.304

Năm Sáng 22/8/2024 24/10/2024 1 3 3 A.304

4 MH602002
Giáo dục 

Chính trị 2
2 45

025_GDCT_HK1_2425

__CD23CT2,3,4

Bảy Chiều5 MĐ501232

Lập trình 

hƣớng đối 

tƣợng

3

6 MH61000 Tiếng Anh 3 2 30

510_TA3

_HK1_2425

_CL24CT1.GhepCD23.N3

Huỳnh

5 A.407Sáu Chiều 23/08/2024 08/11/2024 7

Thuy

11 5 B.60324/08/2024 09/11/2024 7

2 MĐ501051
Lập Trình 

JavaScript
3

6 MĐ501035

Thiết kế ấn 

phẩm quảng 

cáo

3

5 MH501154
Nhập môn đồ 

họa
5

510_TA3

_HK1_2425

_CL24CT1.GhepCD23.N3

Huỳnh Thuy3 MH61000 Tiếng Anh 3 2 30

11/11/2024 7 11 5 B.603

1 MĐ601001 Tin học 2 1 Hai Chiều 19/08/2024 23/09/2024 7 11 5 B.60330
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1 MĐ601001 Tin học 2 1 30 Hai Chiều 19/08/2024

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Ba Chiều 20/08/2024 12/11/2024 7 11 5 B.204
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1 MĐ601001 Tin học 2 1 30 Hai Chiều 19/08/2024 11/11/2024 7 11 5 B.603
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501_TH

_HK1.24-25_CL24.Đ3
Lê Anh Tuấn

501_TH

_HK1.24-25_CL24.Đ3
Lê Anh Tuấn

25

40

30

30

4 MH602001
Giáo dục thể 

chất 2
1 30

025_GDTC_HK1_2425

__CD23CT5,6
Trần Xuân Thịnh Tƣ Chiều 21/08/2024 06/11/2024 7 11 5 Trệt B

Phạm Thị Hòa Ba Chiều 20/08/2024 22/10/2024 7 10 4 A.201

Phạm Thị Hòa Năm Chiều 22/08/2024 24/10/2024 7 10 4 A.201

Ba Sáng 20/8/2024 22/10/2024 1 3 3 A.304

Năm Sáng 22/8/2024 24/10/2024 1 3 3 A.304

5 B.603
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5 MH602002
Giáo dục 

Chính trị 2
2 45

025_GDCT_HK1_2425

__CD23CT2,3,4

1 MĐ601001 Tin học 2 1 30 Hai Chiều 19/08/2024 23/09/2024 7 11

6 MH61000 Tiếng Anh 3 2 30

510_TA3

_HK1_2425

_CL24CT1.GhepCD23.N3

Huỳnh Thuy

2 MH502006
Kinh tế vi 

mô
3

502_KTVM_HK1_2425

_CD24KT
Phạm Ngọc Phƣơng

3 MH502009
Nguyên lý kế 

toán
3

502_NLKT_HK1_2425

_CD24KT
Võ Thị Hiền Nhi A.306

Tƣ Sáng 21/8/2024 13/11/2024 1 5 5 A.306

Sáu Sáng 23/8/2024 08/11/2024 1 5 5


